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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Trong Quý III/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, tập trung soạn thảo, chỉnh lý, trình các dự án thuộc Chương trình năm 2020 và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ tổ chức 01 Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, ban hành 04 nghị quyết(
), Thủ tướng Chính phủ có văn bản(
) để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, theo đó nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị xây dựng, soạn thảo luật, pháp lệnh, khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án(
) được điều chỉnh trong Chương trình năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021 và ban hành Danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Bộ Tư pháp đã tăng cường theo dõi, đôn đốc(
) các bộ trong việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021; rà soát, tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020. Ngày 31/8/2020, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 393/BC-CP trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 10. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG QUÝ III/2020
1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh
a) Kết quả trình Chính phủ
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình năm 2020 (sau khi được điều chỉnh), trong Quý III/2020, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án, dự thảo. Bên cạnh đó, Chính phủ đã xem xét thông qua 02 dự án luật, để bổ sung vào Chương trình năm 2020 (xem xét đồng thời việc bổ sung vào Chương trình tại Kỳ họp thứ 10). Như vậy, trong Quý III/2020, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua 05 dự án, dự thảo (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).
b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Khóa XIV
Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019; Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội và đề nghị điều chỉnh Chương trình của Chính phủ, trong Quý III/2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới Quốc hội 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1), cụ thể: 

- Có 06 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9); 

- Có 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; 

- Có 05 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu. 
Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47. Hiện, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội chỉnh lý, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. 
2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết 
a) Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong quý III/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 55 văn bản(
) quy định chi tiết (36 nghị định, 01 quyết định, 17 thông tư, 01 thông tư liên tịch). 
b) Kết quả đến ngày 23/9/2020, Chính phủ, các bộ đã ban hành 25 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 2); còn lại 30 văn bản (18 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch, 10 thông tư) quy định chi tiết 9 luật đã có hiệu lực chưa được ban hành (xem chi tiết Phụ lục 3).
Kết quả phân loại 30 văn bản nợ chưa ban hành như sau:
	TT
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG

	
	
	Tổng số
	Phân loại

	
	
	
	NĐ
	QĐ
	TT
	TTLT

	1. 
	Bộ Tài chính
	14
	06
	
	08
	

	2. 
	Bộ Công an
	08
	04
	01
	02
	01

	3. 
	Bộ Nội vụ
	04
	04
	
	
	

	4. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	02
	02
	
	
	

	5. 
	Thanh tra Chính phủ
	01
	01
	
	
	

	6. 
	Bộ Công Thương
	01
	01
	
	
	

	Tổng số
	30
	18
	01
	10
	01


III. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020
1. Nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Trong Quý IV/2020, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 12 dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (như đã báo cáo ở trên), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 06 dự án luật;
- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự thảo nghị quyết theo quy trình một kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật.
Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ soạn thảo 11 dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hôi, Quốc hội, gồm 05 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua tại Kỳ họp thứ 11 và 06 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tình hình cụ thể xin xem Phần B - Phụ lục 1).
2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Hoàn thành việc trình, ban hành 30 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

+ 14 văn bản (06 nghị định, 08 thông tư) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Tài chính;

+ 08 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư, 01 thông tư liên tịch) thuộc trách nhiệm trình và ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an;

+ 04 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Nội vụ;

+ 02 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương;

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ;

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 86 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Trong số này có 76/86 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (tình hình cụ thể xin xem chi tiết Phụ lục 4). 
Bên cạnh đó, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. 
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý III/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên, dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật. Cơ bản các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội đã được trình đúng tiến độ, hồ sơ trình bảo đảm chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhìn chung cơ bản đã có những chuyển biến, các văn bản quy định chi tiết được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, nội dung văn bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi. 
b) Tồn tại, hạn chế

- Vẫn còn tình trạng đề nghị bổ sung, điều chỉnh Chương trình đối với một số dự án luật, việc đề nghị bổ sung vào Chương trình đồng thời với việc trình xin ý kiến dự thảo. Bên cạnh đó, trong quá trình lập đề nghị xây dựng các dự án luật, các bộ chưa xác định rõ phạm vi điều chỉnh giữa các luật liên quan (dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở). 

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; còn 30 văn bản nợ ban hành, tăng 18 văn bản so với cùng kỳ năm 2019 (12 văn bản).
c) Nguyên nhân
- Khách quan: Một số luật có nhiều nội dung giao quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết trong Quý III/2020.
- Chủ quan: (i) Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chủ động, quyết liệt. Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này; (ii) Việc áp dụng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều lúng túng, có nhiều văn bản phải trình nhiều lần; (iii) Sự phối hợp giữa các bộ, ngành hữu quan trong công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chính lý, giải trình ý kiến thành viên chính phủ; (iv) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm; trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc; (v) Việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của các bộ, ngành và của đối tượng chịu sự tác động trong nhiều trường hợp chưa thực sự nghiêm túc. Việc huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình xây dựng văn bản trong một số trường hợp còn hạn chế nhất định. 
2. Kiến nghị 
Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý IV/2020 là khá nặng. Ngoài các giải pháp, kiến nghị như đã nêu tại các Báo cáo trước, xuất phát từ tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành quy định chi tiết trong Quý IV/2020, Bộ Tư pháp xin nhấn mạnh một số giải pháp sau:

a) Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong việc chỉnh lý, trình các dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là các dự án, dự thảo dự kiến được trình thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thẩm tra, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020(
).
b) Các bộ, cơ quan ngang bộ
- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng lùi, rút và chậm, nợ ban hành văn bản.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với thi hành pháp luật.
- Các bộ có dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 chủ động rà soát các nội dung được giao quy định chi tiết và đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. 
- Các bộ: Tài chính, Công an, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 30 văn bản (18 nghị định, 01 quyết định,10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật đã có hiệu lực (Phụ lục 3). Đối với những văn bản đã trình Chính phủ, đề nghị các bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ, sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
- Đối với 86 văn bản (53 nghị định, 05 quyết định, 28 thông tư) quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), đề nghị các bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Trong đó lưu ý:

+ Một số bộ phải chủ trì soạn thảo và ban hành số lượng lớn văn bản quy định chi tiết như Lao động - Thương binh và Xã hội 21 văn bản, Bộ Tài chính 19 văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12 văn bản, Bộ Xây dựng 09 văn bản.

+ Đối với 76 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, các bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 49 nghị định, 02 quyết định chậm nhất trước ngày 15/10/2020; các bộ chịu trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền đối với 25 thông tư trước ngày 15/10/2020.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu


(�)  Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2020 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020; Nghị quyết số 118/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/8/2020 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020; Nghị quyết số 123/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/8/2020 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020; Nghị quyết số 129/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2020 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.


(�) Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/7/2020 về việc phân công phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo Nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021; Quyết định số 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9


(�) Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 và Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ (như đã dẫn ở trên).


(�)   Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ.


(�)  Theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao ban hành 02 thông tư: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc (khoản 5 Điều 12), Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc (khoản 3 Điều 27). Trong quá trình xây dựng 02 thông tư trên, Bộ Xây dựng đã gộp các nội dung của 02 thông tư và ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.


(�) Báo cáo số 3484/BC-UBPL14 ngày 11/9/2020 của Ủy ban Pháp luật.
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